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NHÃN DÁN THI ẾT BỊ 

 

  
 
 
 
 
 
 

  
Tên thiết bị : Máy chiếu, máy tính xách tay, máy chụp hình kỹ thuật số, máy quay phim  

Hiệu : Ben Q, 3M, Sony, IBM, HP, Canon … 

Số Serial : xxxxyyyyzzzz ( số serials của nhà sản xuất ) 

STT: 01, 02 …. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

TÊN THI ẾT BỊ 

HIỆU 
Số Serial 

 

STT 
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BẢNG TỔNG HỢP MÁY MÓC, THI ẾT BỊ 

 
ĐƠN VỊ QUẢN LÝ : PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ 

 
 

 STT 
MÁY 

HIỆU MÁY SỐ SERIAL 

Máy chiếu 

   
   
   
   
   
   
   
   

Máy tính 
xách tay 

   
   
   
   
   
   
   
   

Máy chụp 
hình kỹ 
thuật số 

   
   
   
   
   
   
   
   

Máy quay 
phim 
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SỔ THEO DÕI VI ỆC MƯỢN TRẢ MÁY MÓC, THI ẾT BỊ 
 

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ : PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ 
 
 

TÊN ĐƠN 
VỊ 

TÊN NGƯỜI 
MƯỢN 

HIỆU MÁY SỐ SERIAL SỐ 
MÁY 

NGÀY 
MƯỢN 

KÝ MƯỢN NGÀY 
TRẢ 

KÝ TRẢ GHI CHÚ 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

 


